SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018
       BÌNH PHƯỚC                                        MÔN: NGỮ VĂN LỚP 10
                                                                                      Thời gian làm bài: 90 phút

            ĐỀ CHÍNH THỨC                                         (Không kể thời gian phát đề)
HƯỚNG DẪN CHẤM

(Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang)
I. ĐỌC - HIỂU (2.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Tác giả và xuất xứ của bài thơ “Nhàn”: Nguyễn Bỉnh Khiêm và tập thơ Nôm “Bạch Vân quốc ngữ thi tập”

- Bài thơ được viết theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật
	0.25

0.25 

	2
	- Biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ:“Thu ăn măng trúc đông ăn giá. Xuân tắm hồ sen hạ tắm áo”: phép điệp, liệt kê

- Tác dụng: dựng nên một bức tranh về cuộc sống bốn mùa thanh đạm, bình dị mà đa dạng nơi thôn quê, mùa nào thức nấy. Qua đó thấy được lối sống hòa hợp, gắn bó với thiên nhiên của tác giả. 
	0.25

0.25

	3


	Quan niệm về chữ “nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm:

- Nhàn là sự ung dung trong phong thái, thảnh thơi, vô sự trong lòng, vui thú điền viên, sống thuận theo tự nhiên, hòa hợp với thiên nhiên.

- Nhàn là xa lánh chốn danh lợi bon chen, tìm nơi di dưỡng tinh thần, xem phú quí tựa chiêm bao.

(HS có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý trên)
	0.5

0.5


II. LÀM VĂN (8.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	8.0

	1
	Suy nghĩ về quan niệm “tìm nơi vắng vẻ” của tác giả bài thơ với con người trong thời đại ngày nay.

a. Yêu cầu về hình thức

- Viết đúng 01 đoạn văn hoàn chỉnh.

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng; tránh lỗi chính tả, dùng từ, viết câu…

b. Yêu cầu về nội dung

       Đề ra theo hướng mở, HS được phép trình bày suy nghĩ của cá nhân với những lí giải thuyết phục, hợp lí, có thể hướng đến những ý sau:

- Quan niệm “tìm nơi vắng vẻ” là chủ động “lánh đục về trong”, rời xa chốn danh lợi bon chen để tìm sự thảnh thơi, thanh thản trong tâm hồn. Cho đến nay, quan điểm đó vẫn còn nguyên giá trị.

- Cuộc sống luôn vận động chảy trôi, xã hội có nhiều biến đổi, con người cần biết vận dụng linh hoạt quan niệm của tác giả…

- Bài học: Chọn cách ứng xử sao cho phù hợp, đúng đắn với hoàn cảnh sống, khát vọng, năng lực, sở thích … của mình để vừa phát triển cùng xã hội vừa có điều kiện tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.

(Gv cần linh hoạt trong đánh giá, cho điểm).
	2.0

0,5

1.0

0,5



	2
	Hóa thân thành nhân vật ADV kể lại “Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy” với một kết thúc khác.

a. Yêu cầu về phương pháp:

- Biết cách làm bài văn tự sự, có sử dụng kết hợp với yếu tố miêu tả và biểu cảm
- Kể theo ngôi thứ nhất

- Bài viết trình bày đầy đủ 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài

- Đảm bảo yêu cầu về diễn đạt

b. Yêu cầu về nội dung:

- Giới thiệu nhân vật nhập vai An Dương Vương, ngôi kể (tôi)

- Diễn biến của câu chuyện:

+ An Dương Vương xây thành gặp nhiều khó khăn. Rùa Vàng giúp Vua xây xong thành.

+Rùa Vàng cho An Dương Vương vuốt làm lẫy nỏ. Nhờ có nỏ thần, An Dương Vương đánh thắng quân xâm lược Triệu Đà nhiều lần.
+Triệu Đà giả vờ cầu hòa rồi cầu hôn cho con trai Trọng Thủy, An Dương Vương chủ quan, mất cảnh giác nên đã mắc mưu

+Trọng Thủy lấy cắp nỏ thần, Triệu Đà tấn công Loa Thành, An Dương Vương thua trận, mang Mị Châu lên ngựa bỏ chạy.

- Kết thúc câu chuyện: Yêu cầu học sinh sáng tạo một kết thúc khác với kết thúc của tác giả dân gian. Có thể tưởng tượng những cách kết thúc khác nhau nhưng cần đảm bảo một sự logic, phù hợp và có sức thuyết phục.

- Điểm 5 - 6: Bài viết tốt, đảm bảo các yêu cầu nội dung và hình thức trên, kết thúc hay, hợp lí, đúng ngôi kể, văn viết trôi chảy, hấp dẫn. (Khuyến khích bài làm đưa ra được kết thúc sáng tạo, hợp lí, ý nghĩa)

 - Điểm 3 - 4: Bài viết đảm bảo 2/3 yêu cầu trên, văn viết khá trôi chảy, có dẫn chứng, đúng ngôi kể, còn mắc lỗi diễn đạt .

- Điểm 1 - 2: Bàiviết còn sơ lược, ý còn lúng túng, ngôi kể còn lộn xộn, nhầm lẫn, diễn đạt yếu, mắc nhiều lỗi, 

- Điểm 0: Không làm bài, để giấy trắng.
	6.0




………… Hết ………..









